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CÔNG KHAI THÔNG TIN SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đăng tải công 

khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

 

STT Tên tổ chức 
Người đại diện  

theo pháp luật 
Địa chỉ trụ sở chính Tên sàn 

Ngày 

thành lập 

sàn 

Địa điểm của sàn 

Họ và tên người 

quản lý điều hành 

sàn 

1 
Công ty TNHH 

Khải Hoàn 

Bà Nguyễn Thị 

Hương Lan, 

chức vụ: Giám 

đốc 

Văn phòng LA 02.04, tầng 

02, tòa nhà Lexington, số 67 

đường Mai Chí Thọ, P.An 

Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí 

Minh 

THÁI AN 

REALESTATE 
25/05/2017 

Văn phòng LA 02.04, tầng 02, 

tòa nhà Lexington, số 67 

đường Mai Chí Thọ, P.An 

Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại của sàn: 

0822530809 

Ông Lê Phước Trọng 

2 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Xuất nhập khẩu 

Nông sản Đông 

Hải 

Ông Nguyễn 

Thành Trung, 

chức vụ: Giám 

đốc. 

21K Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 1, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh  

Sàn giao dịch bất 

động sản Đông 

Hải Land 

10/07/2017 

 

21K Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 1, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: 0915511143 

Ông Nguyễn Lê 

Quang 

3 

Chi nhánh 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây 

dựng Bảo 

Khang 

Ông Nguyễn 

Thanh Vỹ, chức 

vụ: Giám đốc 

chi nhánh 

Tầng 2 Block A, Khu dân cư 

Cityland số 99 Nguyễn Thị 

Thập, phường Tân Phú, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Cosmo 

City 

20/08/2017 

Tầng 2 Block A, Khu dân cư 

Cityland số 99 Nguyễn Thị 

Thập, phường Tân Phú, Quận 

7, TP. Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: 02822533308 

Ông Nguyễn Thanh 

Vỹ 



4 

Công ty TNHH 

Sàn giao dịch  

bất động sản 

Happy Land 

Ông Trần Văn 

Trãi, chức vụ: 

Giám đốc sàn 

58/1T Đường 1A, phường 

Long Thạnh Mỹ, Quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Happy 

Land 

18/08/2017 

58/1T Đường 1A, phường 

Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. 

Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại: 0989737972 

Ông Trần Văn Trãi 

5 

Chi nhánh 

Công ty Cổ 

phần Lắp máy 

Điện nước và 

Xây dựng 

Ông Lê Đình 

Đỡ, chức vụ: 

Giám đốc sàn 

168/75 Đường D2, Phường 

25, quận Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản HACO 

LAND 

20/09/2017 

168/75 Đường D2, Phường 25, 

quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Số điện thoại: 028.35125528 

Ông Dương Ngọc 

Biên 

6 
Công ty TNHH 

Long Đoàn 

Bà Ngô Thị 

Ngọc Lan, chức 

vụ: Giám đốc 

192-194 Hoa Lan, Phường 

2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản FLAND 
01/10/2017 

192-194 Hoa Lan, Phường 2, 

quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh  

Số điện thoại: 028.35126666 

Bà Bùi Thị Như Ý 

7 

Công ty TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ Thịnh 

Vượng Chung 

Bà Man Thị 

Ngọc Hân, chức 

vụ: Tổng Giám 

đốc 

37 Hoa Mai, P.2, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Thịnh 

Vượng Chung 

17/10/2017 

37Hoa Mai, P.2, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: 0903198050 

Ông Hồ Văn Tâm 

8 

Công ty TNHH 

Địa ốc Vạn Phú 

Hưng 

Ông Nguyễn 

Văn Đồng, chức 

vụ: Giám đốc 

Số 01 Đường 6B-ND Khu 

dân cư Vĩnh Lộc, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Vạn Phú 

Hưng 

13/10/2017 

Số 01 Đường 6B-ND Khu dân 

cư Vĩnh Lộc, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 028.54252527 

Ông Nguyễn Văn 

Đồng 

9 

Công ty TNHH 

Đầu tư phát 

triển Trung 

Thịnh 

Bà Huỳnh Thị 

Thanh Nhàn, 

chức vụ: Giám 

đốc 

52-54-56-58 Đường số 26, 

Phường 11, Quận 6, TP. Hồ 

Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Trung 

Thịnh 

30/10/2017 

52-54-56-58 Đường số 26, 

Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Số điện thoại: 028.37553377 

Trần Ngọc Lê Khoa 

10 

Công ty Cổ 

phần đầu tư Bất 

động sản Tiên 

Phong 

Ông Nguyễn 

Văn Mười, chức 

vụ: Tổng Giám 

đốc 

D27 Đường số 2, KDC 

Himlam, P. Tân Hưng, Quận 

7, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Tpland 
04/12/2017 

D27 Đường số 2, KDC 

Himlam, P. Tân Hưng, Quận 

7, TP. Hồ Chí Minh Số điện 

thoại: 028.22532822 

Ông Nguyễn Minh 

Phong 



11 

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương 

mại Đầu tư 

Sàvida 

Ông Nguyễn 

Văn Ngữ, chức 

vụ: Chủ tịch 

công ty 

91A Phạm Văn Hai, Phường 

3, quận Tân Bình, TP. Hồ 

Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Sàvida 
28/12/2017 

91A Phạm Văn Hai, Phường 3, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại: 0908558877 

Ông Nguyễn Hồng 

Thiên 

12 

Công ty TNHH 

Chế biến Nông 

sản Xuất nhập 

khẩu    Cửu 

Long 

Ông Dương 

Ngọc Long, 

chức vụ: Giám 

đốc 

96 Lâm Thị Hố, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Vietland 
25/12/2017 

96 Lâm Thị Hố, phường Tân 

Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ 

Chí Minh 

Số điện thoại: 0918333382 

Ông Lê Anh Đức 

13 

Công ty TNHH 

XD KD phát 

triển nhà xưởng 

Cao Phú Thịnh 

Bà Trương Thị 

Thảo Ly, chức 

vụ: Giám đốc 

170 Quốc Lộ 1A, phường 

Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TP. Hồ Chí Minh   

Số điện thoại: 028.37178660 

Sàn giao dịch bất 

động sản Cao Phú 

Thịnh 

08/1/2018 

87/15A Đường TA17A Khu 

phố 1, Phường Thới An, Quận 

12, TP. Hồ Chí Minh 

Ông Vũ Thiện Quang 

14 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Hợp Phố 

Ông Nguyễn 

Quang Tùng, 

chức vụ: Giám 

đốc 

132 Cộng Hòa, Phường 4, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh  

Số điện thoại: 028.2770246 

Sàn giao dịch bất 

động sản Hợp Phố 
01/3/2018 

132 Cộng Hòa, Phường 4, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Ông Nguyễn Quang 

Tùng 

15 

Công ty Cổ 

phần Nam 

Công Group 

Ông Nguyễn Phi 

Hùng, chức vụ: 

Giám đốc 

63 Lam Sơn, Phường 2, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh  

Số điện thoại: 0932005399 

Sàn giao dịch bất 

động sản Kho Nhà 

Đất  

19/3/2018 

14/23 Đường số 53, Phường 

14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí 

Minh 

Bà Phạm Thị Thùy 

Hương 

16 
Công ty TNHH 

Bright Vista 

Ông Văn Cập 

Huy, chức vụ: 

Giám đốc 

B01-01 Lô Thương mại, số 

148/21 Đường 59, Khu nhà ở 

Phường 13 và Phường 4, 

Phường 14, quận Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 099.581.7936 

Sàn giao dịch bất 

động sản Bright 

Vista 

01/6/2018 

B01-01 Lô Thương mại, số 

148/21 Đường 59, Khu nhà ở 

Phường 13 và Phường 4, 

Phường 14, quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 

Ông Văn Cập Huy 

17 

Công ty Cổ 

phần Bất Động 

sản Vip Realty 

Ông Trần Xuân 

Hồ, chức vụ: 

Tổng Giám đốc 

L3-33. OT06, 720A Điện 

Biên Phủ, Phường 22, quận 

Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Số điện thoại: 0909530786 

Sàn giao dịch bất 

động sản Vip 

Realty 

25/5/2018 

180/45/22 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Ông Trần Xuân Hồ 



18 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Phía Nam 

Ông Nguyễn 

Thanh Phóng, 

chức vụ: Giám 

đốc 

124A-124B Dương Đình 

Hội, phường Phước Long B, 

Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0898681004 

Sàn giao dịch bất 

động sản Phía 

Nam 

14/8/2018 

22 đường 18, khu phố 5, 

phường Hiệp Bình Chánh, quận 

Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Ông Phạm Bá Tuyền 

19 

Công ty CP 

Đầu tư phát 

triển Xây dựng 

Thành Tín 

Ông Nguyễn 

Hoàng Hà, chức 

vụ: Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

230/72 Nguyễn Xiển, 

phường Trường Thạnh, Quận 

9, TP. Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: 0888170838 

Sàn giao dịch bất 

động sản Thành 

Tín 

01/8/2018 

230/72 Nguyễn Xiển, phường 

Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ 

Chí Minh 

Bà Hoàng Thị Hoàn 

20 

Công ty TNHH 

Đầu tư Kinh 

doanh bất động 

sản Bình Mỹ 

Land 

Ông Nguyễn 

Duy Minh, chức 

vụ: Giám đốc 

59/4 Liên khu 10-11 khu phố 

11, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh  

Số điện thoại: 0987849179 

Sàn giao dịch bất 

động sản 

Viettinland 

04/9/2018 

59/4 Liên khu 10-11 khu phố 

11, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh 

Ông Nguyễn Duy 

Minh 

21 

Công ty TNHH 

Winning 

Access 

Property Việt 

Nam 

Mak Yin Ling 

Ursula, chức vụ: 

Giám đốc 

Phòng S203, Tầng 2, số 384 

Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 

4, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0938920899 

Sàn giao dịch bất 

động sản Winning 

Access 

05/9/2018 

Phòng S203, Tầng 2 số, 384 

Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 

4, TP. Hồ Chí Minh 

Ông Nguyễn Chung 

Tú 

22 

Công ty CP 

Đầu tư Phát 

triển Xây dựng 

Địa ốc Gia Phát 

Ông Đặng Ngọc 

Phát, chức danh: 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Số 2 đường Lê Lợi, phường 

Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ 

Chí Minh. 

Số điện thoại: 0938 089 845. 

Sàn giao dịch bất 

động sản: 

GIAPHATLAND 

03/10/2018 

Số 2 đường Lê Lợi, phường 

Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí 

Minh. 

Bà Châu Thị Nga, 

chức danh: Giám đốc 

Sàn 

23 

Công ty TNHH 

ImPact 

Investment 

Consultancy 

Bà Hoàng 

Phương Liên, 

Chức vụ: Giám 

đốc 

M52 Quách Giai, khu Thủ 

Thiêm Villa, Phường Thạnh 

Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí 

Minh Số điện thoại: 028 627 

46671 

Milestone Land 25/9/2019 

Tầng 1 Tòa nhà 194 Golden 

Building, 473 Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bà Hoàng Phương 

Liên, Chức vụ: Giám 

đốc Sàn. (Chứng chỉ 

hành nghề Môi giới 

bất động sản số 

HCM-000972 do Sở 

xây dựng TP. Hồ Chí 

Minh cấp ngày 

12/9/2018, có thời 

hạn đến ngày 

12/9/2023) 



24 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Vinh Phú 

Land 

Ông Bùi Thanh 

Vũ, chức vụ: 

Tổng giám đốc 

11 Đường số 1, Khu Tái định 

cư Cảng Phú Định, Phường 

16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: (028) 3636 

1089 

Sàn giao dịch bất 

động sản Vinh Phú 
18/10/2018 

11 Đường số 1, Khu Tái định 

cư Cảng Phú Định, Phường 16, 

Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: (028) 3636 

1089 - 0935 10 7878 

Ông Bùi Thanh Vũ, 

chức vụ: Giám đốc 

Sàn. (Chứng chỉ hành 

nghề Môi giới bất 

động sản số 3577-

TPHCM do Sở xây 

dựng thành phố Hồ 

Chí Minh cấp ngày 

06/7/2009, có thời 

hạn đến ngày 

01/07/2020). 

25 

Công ty TNHH 

Phát triển 

Thương mại 

sản xuất Hồng 

Minh  

Bà Nguyễn Thị 

Hồng Minh, 

chức vụ: Giám 

đốc 

201/4 Bùi Hữu Nghĩa, 

Phường 1, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: 0988 553 033 

Sàn giao dịch bất 

động sản Hồng 

Minh  

30/10/2018 

132 Cộng Hòa, Phường 4, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 028 6277 0246. 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng 

Minh, chức vụ: Giám 

đốc Sàn. (Chứng chỉ 

hành nghề Môi giới 

bất động sản số 

HCM-000647 do Sở 

xây dựng thành phố 

Hồ Chí Minh cấp 

ngày 10/01/2018, có 

thời hạn đến ngày 

10/01/2023) 

26 
Công ty TNHH 

ADT.VN 

Ông Nguyễn 

Hoài An, chức 

vụ: Giám đốc 

286/2 Đỗ Xuân Hợp, Phường 

Phước Long A, Quận 9, TP. 

Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: 028 3728 1626 

Sàn giao dịch bất 

động sản ADT 
05/11/2018 

286/2 Đỗ Xuân Hợp, Phường 

Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ 

Chí Minh  

Số điện thoại: 028 7308 1786 

Ông Nguyễn Hoài 

An, chức vụ: Giám 

đốc Sàn. (Chứng chỉ 

hành nghề Môi giới 

bất động sản số 

HCM-000865 do Sở 

xây dựng thành phố 

Hồ Chí Minh cấp 

ngày 11/6/2018, có 

thời hạn đến ngày 

11/6/2023) 

28 

Công ty Cổ 

phần Bất động 

sản Bắc Nam  

Ông Ngô Văn 

Thắng, chức vụ: 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

kiêm Giám đốc 

132 Cộng Hòa, Phường 4, 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh  

Số điện thoại: 0919 382 728 

- 028 22266 6060 

Sàn giao dịch bất 

động sản Bắc Nam 
03/12/2018 

132 Cộng Hòa, Phường 4, 

Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh  

Số điện thoại: 028 2266 6060 

Ông Trần Đức Thịnh, 

chức vụ: Giám đốc 

Sàn 



28 
Công ty Cổ 

phần T-CARE 

Ông Nguyễn 

Thái Bình, chức 

vụ: Giám đốc 

178B Bình Thới, Phường 14, 

Quận 11, TP. Hồ Chí Minh  

Số điện thoại: 0898.827.827 

Sàn giao dịch bất 

động sản First 

Land 

10/12/2018 

CS7 - Chung cư Florita, đường 

D1, Khu dân cư Himlam, 

phường Tân Hưng, Quận 7, TP. 

Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 0898.827.827 

 

Ông Quách Nguyên 

Quân, chức vụ: Giám 

đốc Sàn. (đính kèm 

Chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

số BD-0149 do Sở 

Xây dựng tỉnh Bình 

Dương cấp, có hiệu 

lực từ ngày 

18/5/2017 đến ngày 

18/5/2022) 

29 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

phát triển bất 

động sản Đại 

Phát  

Ông Nguyễn 

Văn Toàn, chức 

vụ: Giám đốc 

Số 28 đường N2, Khu dân cư 

Khang Điền, Tổ 9, Khu phố 

2, Phường Phú Hữu, Quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0945 696 679 

ĐẠI PHÁT 30/10/2018 

546 Đồng Văn Cống, khu phố 

2, phường Thạnh Mỹ Lợi, 

Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0976 261 975 

Ông Hà Trọng 

Nghĩa, chức vụ: 

Giám đốc Sàn 

30 

Công ty TNHH 

Dịch vụ bất 

động sản Phú 

Mỹ 

Ông Phạm Lê 

Duẩn, chức vụ: 

Giám đốc 

Số 7 Đường 104, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. 

Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0997666777 

Sàn giao dịch bất 

động sản Phú Mỹ 
12/3/2019 

Số 7 Đường 104, phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ 

Chí Minh 

Ông Phạm Lê Duẩn, 

chức vụ: Giám đốc 

31 

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

phát triển 

Maple Land 

Bà Nguyễn Huệ 

Hoàng Phương, 

chức vụ: Tổng 

Giám đốc 

Lầu 8, Số 33 CDE Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Maple 

Land 

04/3/2019 

Lầu 8, 33C-D-E Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường ĐaKao, Quận 

1, TP. Hồ Chí Minh 

Giám đốc sàn: Ông 

Đặng Ngọc Thuận 

32 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư bất 

động sản 

Uniland 

Ông Nguyễn Sỹ 

Thắng, chức vụ: 

Tổng Giám đốc 

Số 26D8 Khu biệt thự Sài 

Gòn Pearl, Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Uniland 
15/5/2019 

Số 26D8 Khu biệt thự Sài Gòn 

Pearl, Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 22, Quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giám đốc sàn: Ông 

Tăng Minh Mừng 

33 

Công ty Cổ 

phần Địa Ốc 

HDCOMREAL 

Ông Nguyễn 

Trương Hoàng 

Giang, chức vụ: 

Tổng Giám đốc 

252 Nguyễn Thái Bình, 

Phường 12, Quận  Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 028.38110979 

Sàn giao dịch bất 

động sản 

HDCOMREAL 

15/6/2019 

Lầu 6 tòa nhà MBBank, 538 

CMT8, Phường 11, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giám đốc sàn: Ông 

Trần Chí Hữu 



34 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Bất động sản 

DPV 

Ông Đặng Anh 

Mai 

Tầng 5, số 40 Phạm Ngọc 

Thạch, Phường 6, Quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản DPV 
26/4/2019 

Tầng 5, số 40 Phạm Ngọc 

Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. 

Hồ Chí Minh 

Ông Đặng Anh Mai 

35 
Công ty Cổ 

phần MartLand 

Ông Phạm Minh 

Trung, chức vụ: 

Tổng Giám đốc 

Tầng 5, 361 Lê Trọng Tấn, 

phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 028 36362231 

Sàn giao dịch bất 

động sản 

MartLand 

15/6/2019 

Tầng 5, 361 Lê Trọng Tấn, 

phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

Giám đốc sàn: Ông 

Huỳnh Anh Huy 

36 

Công ty TNHH 

Phát triển Tiên 

Phong 

 

Số 82 Khu phố 1, Trần Đại 

Nghĩa, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại: 028.3756 1111 

Sàn giao dịch bất 

động sản Tiên 

Phong 

 

Số 82 Khu phố 1, Trần Đại 

Nghĩa, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại: 028.3756 1111 

Giám đốc sàn: Ông 

Vương Gia Hải 

37 

Công ty TNHH 

TM DV và xuất 

nhập khẩu 

Quốc Vương 

Ông Trịnh Quốc 

Việt, chức vụ: 

Giám đốc 

933/2/12A Tỉnh lộ 10, 

phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0918683667 

Sàn giao dịch bất 

động sản Quốc 

Vương 

01/8/2019 

76 Đường số 18, phường Bình 

Trị Đông B, quận Bình Tân, 

TP. Hồ Chí Minh 

Giám đốc sàn: Ông 

Đỗ Toàn Quyền 

38 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư bất 

động sản TPH 

Bà Lương Lệ 

Phương, chức 

vụ: Giám đốc 

24 Hoàng Việt, Phường 4, 

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí 

Minh 

Số điện thoại: 0899172589 

Sàn giao dịch bất 

động  sản TPH 
12/12/2019 

24 Hoàng Việt, Phường 4, quận 

Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0899172589 

Giám đốc Sàn: Bà 

Lương Lệ Phương 

39 

Công ty Cổ 

phần Xây dựng 

Hiện Thực 

Ông Đặng Thái 

Bình, chức vụ: 

Giám đốc 

42/6 Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 15, quận Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 028 38422338 

Sàn giao dịch bất 

động sản HOUSE 

9 

06/3/2020 

42/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 

15, quận Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh 

Số điện thoại: 028 38422338 

Ông Đặng Thái Bình, 

chức vụ: Giám đốc 

40 
Công ty Cổ 

phần Saigonred 

Ông Đặng Văn 

Diệu, chức vụ: 

Giám đốc 

29-31 Phan Đăng Lưu, 

Phường 3, quận Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 028 66786585 

Sàn giao dịch bất 

động sản 

Saigonred 

05/3/2020 

29-31 Phan Đăng Lưu, Phường 

3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Số điện thoại: 028 66786585 

Ông Đặng Văn Diệu, 

chức vụ: Giám đốc 

41 

Công ty TNHH 

Đầu tư Bất 

động sản MHD 

Ông Trần 

Khánh Du, chức 

vụ: Giám đốc 

52 Trần Bình Trọng, Phường 

5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Số điện thoại: 028 2823133 

Sàn giao dịch bất 

động sản 

MHDLAND 

12/3/2020 

377/1A Phan Văn Trị, Phường 

11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Số điện thoại: 0934945846 

Ông Lê Ngọc Ánh, 

chức vụ: Giám đốc 



42 

Công ty Cổ 

phần Quản lý 

và Phát triển 

Hiệp Long 

Ông Hoàng 

Trung Sơn; chức 

danh: Tổng 

Giám đốc 

A05.04, Tầng 5, Tòa nhà 

Repulic Plaza, Số 18E Cộng 

Hòa, Phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Hiệp 

Long 

24/8/2020 

A05.04, Tầng 5, Tòa nhà 

Repulic Plaza, Số 18E Cộng 

Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0983154465 

Bà Trần Thị Hồng 

Loan 

43 

Công ty Cổ 

phần Phát triển 

Bất động sản 

TNT 

Bà Nguyễn Thị 

Lượm; Chức 

danh: Tổng 

giám đốc 

Số 64 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao,     Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản TNT - 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Bất 

động sản TNT 

06/11/2020 

8 Lô B, Đường số 11, khu dân 

cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 0909169889 

Bà Nguyễn Thị Hằng 

Ny 

44 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư và 

Phát triển 

Central Global 

Ông Huỳnh 

Tuấn Em; Chức 

danh: Chủ tịch 

hội đồng quản 

trị 

Số 43 Đường 12, Khu nhà ở 

Vạn Phúc, KP.5, phường 

Hiệp Bình Phước, quận Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Central 

Global 

05/11/2020 

Số 43 Đường 12, Khu nhà ở 

Vạn Phúc, KP.5, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 028 73073636 

Ông Võ Anh Khoa 

45 

Công ty TNHH 

Bất động sản 

Richer 

Nguyễn Thanh 

Truyền; Chức 

danh: Tổng 

giám đốc 

Số 165/4 Nguyễn Sỹ Sách, 

Phường 15, quận Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Richer 
15/12/2020 

Số 165/4 Nguyễn Sỹ Sách, 

Phường 15, quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 

(028) 22293468 

Bà Lê Thị Mỹ Duyên 

46 

Công ty Cổ 

phần Cơ khí 

Bình Phát 

Nguyễn Quốc 

Huy; Chức 

danh: Chủ tịch 

Hội đồng quản 

trị kiêm Giám 

đốc 

629 Phạm Văn Đồng, 

phường Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh 

Sàn giao dịch bất 

động sản Thành 

phố Thủ Đức 

06/01/2021 

629 Phạm Văn Đồng, phường 

Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh 

(028) 3535573 

Nguyễn Quốc Huy 

 

Thông báo chấm dứt hoạt động sàn bất động sản  

theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng 

 

STT Tên tổ chức Tên sàn 
Ngày 

thành                                                                                                                                                                                                                     

lập sàn 

Địa điểm của sàn 
Ngày chấm dứt hoạt 

động sàn 

1 
Công ty Cổ phần xây dựng và phát 

triển nhà Hoàng Anh 
Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Anh 03/3/2009 

7/1 Thành Thái, Phường 14, 

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
23/9/2019 

 



 

Đính kèm file: Bảng công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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